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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
 

Số: 07/2014/TT-BKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2014 

 
THÔNG TƯ 

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 

 
 
Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa 
học và công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 
và Công nghệ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà 
nước và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;  

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định trình tự, 
thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách 
nhà nước. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  
1. Thông tư này quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước dưới các hình thức đề tài khoa học 
và công nghệ (sau đây gọi tắt là đề tài); dự án sản xuất thử nghiệm (sau đây gọi tắt 
là dự án); đề án khoa học; dự án khoa học và công nghệ; chương trình khoa học và 
công nghệ (sau đây gọi tắt là chương trình). 

2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt, nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ theo nghị định thư, nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các quỹ trong lĩnh 
vực khoa học và công nghệ tài trợ và nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan 
đến bí mật quốc gia không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. 
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3. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức khoa học và công nghệ, cá 
nhân hoạt động khoa học và công nghệ, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân 
khác có liên quan. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ  
1. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (sau đây 

gọi tắt là đề xuất đặt hàng) là các yêu cầu đặt ra cho khoa học và công nghệ dưới 
dạng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia nhằm thực hiện yêu cầu của 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoặc đáp ứng nhu cầu thực tiễn của công tác quản lý, 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển khoa học và 
công nghệ cho các ngành, địa phương và quốc gia do các bộ, cơ quan ngang bộ, 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan nhà nước 
khác ở trung ương (sau đây gọi chung là bộ, ngành và địa phương) đề xuất với Bộ 
Khoa học và Công nghệ để đặt hàng các tổ chức và cá nhân thực hiện. 

2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng là đề tài, dự án; đề án khoa học; 
dự án khoa học và công nghệ hoặc chương trình có tên gọi và các mục thể hiện yêu 
cầu cơ bản đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ làm căn cứ để Bộ Khoa học 
và Công nghệ đặt hàng cho tổ chức và cá nhân có đủ năng lực triển khai thực hiện. 

Điều 3. Căn cứ để xây dựng đề xuất đặt hàng 
1. Các yêu cầu của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước. 
2. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
3. Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và bộ, ngành 

và địa phương. 
4. Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ và phương hướng, mục tiêu, 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 5 năm hoặc 10 năm của quốc gia. 
5. Những vấn đề khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết 

yêu cầu khẩn cấp của quốc gia về an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh và phát 
triển khoa học và công nghệ. 

Điều 4. Nguyên tắc xây dựng đề xuất đặt hàng  
1. Có đủ căn cứ về tính cấp thiết và triển vọng đóng góp của các kết quả tạo ra 

vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành, lĩnh vực hoặc địa phương. 
2. Đáp ứng các tiêu chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại 

Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học 
và công nghệ.  

3. Có địa chỉ ứng dụng cho các kết quả chính tạo ra và được lãnh đạo bộ, 
ngành và địa phương cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ hoàn thành. Tổ chức, cơ quan ứng dụng kết quả dự kiến có đủ uy tín và 
năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả sản phẩm tạo ra. 
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4. Có yêu cầu thời gian (tính từ thời điểm đặt hàng đến thời điểm có kết quả) 
phù hợp để đảm bảo tính khả thi cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ. 

Điều 5. Trình tự xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng 
1. Bộ, ngành và địa phương tổng hợp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo 
những căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư này; xây dựng và phê duyệt đề xuất đặt 
hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia và gửi đề xuất đặt hàng cho 
Bộ Khoa học và Công nghệ.  

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ động xây dựng đề xuất đặt hàng cho nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ theo những căn cứ quy định tại các Khoản 3, 4 và 5 Điều 3 
Thông tư này hoặc theo các yêu cầu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.  

2. Đề xuất đặt hàng được xây dựng theo trình tự quy định tại Chương III của 
Thông tư này. 

3. Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp đề xuất đặt hàng và tổ chức hội đồng 
tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (gọi tắt là hội đồng 
hoặc hội đồng tư vấn) theo các quy định tại Chương IV của Thông tư này để xác 
định đề tài, dự án; đề án khoa học; dự án khoa học và công nghệ hoặc chương trình 
khoa học và công nghệ cấp quốc gia. 

4. Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp quốc gia và công bố công khai đề tài, dự án; đề án khoa học; dự án 
khoa học và công nghệ đặt hàng để các tổ chức, cá nhân có năng lực tham gia 
tuyển chọn hoặc xét giao trực tiếp.  

 
Chương II 

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ 
 CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 

 
Điều 6. Yêu cầu đối với đề tài, dự án  
Đề tài, dự án phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung và yêu cầu riêng cho từng 

loại, cụ thể như sau: 
1. Yêu cầu chung  
a) Có tính cấp thiết cao hoặc tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, 

an ninh quốc phòng trong phạm vi cả nước;  
b) Các vấn đề khoa học cần phải huy động nguồn lực khoa học công nghệ 

(nhân lực khoa học và công nghệ hoặc nguồn tài chính) của quốc gia hoặc góp 
phần giải quyết những nhiệm vụ mang tính liên vùng, liên ngành; vấn đề khoa học 
và công nghệ đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết yêu cầu khẩn cấp của quốc gia 
về an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh và phát triển khoa học và công nghệ; 
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c) Không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử 
dụng ngân sách nhà nước đã và đang thực hiện. 

2. Yêu cầu riêng đối với đề tài 
a) Đề tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật (sau đây gọi là đề tài 

nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ) phải đáp ứng các yêu cầu sau: 
- Công nghệ hoặc sản phẩm khoa học công nghệ dự kiến: có triển vọng lớn tạo 

sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả nhưng chưa được nghiên cứu, 
ứng dụng ở Việt Nam; được hoàn thành ở dạng mẫu và sẵn sàng chuyển sang giai 
đoạn sản xuất thử nghiệm; có khả năng được cấp bằng độc quyền sáng chế, giải 
pháp hữu ích hoặc bằng bảo hộ giống cây trồng; 

- Có phương án khả thi để phát triển công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và 
công nghệ trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm. 

b) Đối với đề tài trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: kết quả đảm bảo 
tạo ra được luận cứ khoa học, giải pháp kịp thời cho việc giải quyết vấn đề thực 
tiễn trong hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách 
phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Nhà nước; 

c) Đối với đề tài trong các lĩnh vực khác: sản phẩm khoa học và công nghệ 
đảm bảo tính mới, tính tiên tiến so với các kết quả đã được tạo ra tại Việt Nam 
hoặc quốc tế thông qua các công bố trong nước và quốc tế hoặc có ý nghĩa quan 
trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và an sinh 
xã hội.  

3. Yêu cầu riêng đối với dự án 
a) Công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ có xuất xứ từ kết quả 

nghiên cứu của đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đã được hội 
đồng khoa học và công nghệ đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị triển khai áp dụng 
hoặc là kết quả khai thác sáng chế hoặc giải pháp hữu ích;  

b) Công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến đảm bảo tính ổn 
định ở quy mô sản xuất loạt nhỏ và có tính khả thi trong ứng dụng hoặc phát triển 
sản phẩm ở quy mô sản xuất hàng loạt; 

c) Có khả năng huy động được nguồn kinh phí để thực hiện thông qua sự cam 
kết hợp tác với doanh nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân có nguồn vốn ngoài ngân sách 
Nhà nước. 

Điều 7. Yêu cầu đối với đề án khoa học  
Kết quả nghiên cứu là những đề xuất hoặc dự thảo cơ chế chính sách, quy 

trình, quy phạm, văn bản pháp luật với đầy đủ luận cứ khoa học và thực tiễn phục 
vụ việc hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách phát 
triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Nhà nước. 

Điều 8. Yêu cầu đối với dự án khoa học và công nghệ 
Dự án khoa học và công nghệ phải đáp ứng các yêu cầu sau: 
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1. Giải quyết vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp dự án đầu tư sản 
xuất sản phẩm trọng điểm, chủ lực, ưu tiên, mũi nhọn được Thủ tướng Chính phủ 
hoặc bộ, ngành và địa phương phê duyệt.  

2. Kết quả tạo ra đảm bảo được áp dụng và nâng cao hiệu quả kinh tế của dự 
án đầu tư sản xuất; có ý nghĩa tác động lâu dài tới sự phát triển khoa học và công 
nghệ của ngành, lĩnh vực.  

3. Có phương án tin cậy trong việc huy động các nguồn tài chính ngoài ngân 
sách và được các tổ chức tài chính, tín dụng, quỹ xác nhận tài trợ hoặc bảo đảm.  

4. Tiến độ thực hiện phù hợp với tiến độ triển khai dự án đầu tư sản xuất, đề án 
phát triển kinh tế - xã hội; có thời gian thực hiện không quá 5 năm. 

Điều 9. Yêu cầu đối với chương trình khoa học và công nghệ  
Chương trình khoa học và công nghệ phải đáp ứng các yêu cầu sau: 
1. Có mục tiêu tạo ra kết quả khoa học và công nghệ phục vụ một trong định 

hướng lớn sau: phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong một hoặc một số 
lĩnh vực trong giai đoạn 5 năm hoặc 10 năm; phát triển hướng công nghệ ưu tiên; 
phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của đất nước hoặc phục vụ chương 
trình mục tiêu quốc gia.  

2. Nội dung bao gồm những nhiệm vụ khoa học và công nghệ có quan hệ trực 
tiếp và gián tiếp với nhau về chuyên môn và phù hợp với nguồn lực khoa học và 
công nghệ trong nước. 

3. Các kết quả đều thể hiện tính mới, tính tiên tiến, có khả năng ứng dụng cao 
và đáp ứng được các mục tiêu của chương trình. 

4. Có thời gian thực hiện không quá 10 năm và tiến độ triển khai phù hợp với 
mục tiêu của chương trình.  

 
Chương III 

TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG 
 

Điều 10. Tổng hợp nhu cầu đối với khoa học và công nghệ  
1. Định kỳ hoặc theo tính cấp thiết, các bộ, ngành và địa phương thông báo 

định hướng phát triển khoa học và công nghệ ưu tiên của quốc gia, bộ ngành và địa 
phương và thời hạn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đề xuất nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các tổ chức, cá 
nhân được thực hiện theo Mẫu A1-ĐXNV ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Bộ, ngành và địa phương tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và tự đề xuất những vấn đề khoa học và 
công nghệ cần giải quyết theo các căn cứ quy định tại các Khoản 1, 3, 4 và 5 
Điều 3 Thông tư này; gửi cho các bộ, ngành và địa phương có liên quan văn bản 
đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc những vấn đề khoa học và công 
nghệ không thuộc phạm vi, lĩnh vực của bộ, ngành hoặc địa phương mình.  


